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Công tác phòng, chống dịch trên địa bàn thành phố

Tuần thứ 44 (từ ngày 23/10/2008 đến ngày 29/10/2008)



     Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch hành động khẩn cấp phòng chống dịch cúm gia cầm và đại dịch cúm ở người thành phố Hồ Chí Minh báo cáo kết quả công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố trong tuần như sau:

I. TÌNH HÌNH DIỄN TIẾN DỊCH BỆNH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:

1. Tình hình dịch bệnh trên cả nước: 

 a. Dịch bệnh Cúm gia cầm: 

          Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch cúm gia cầm.
b. Dịch bệnh Lở mồm long móng:  
Hiện nay, cả nước có tỉnh Quảng Trị, Thanh Hóa và Quảng Bình có dịch LMLM chưa qua 21 ngày.
 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS):

             Hiện nay, cả nước đã khống chế thành công dịch Tai xanh.
      2. Tình hình dịch bệnh tại thành phố Hồ Chí Minh:

 a. Dịch bệnh cúm gia cầm: không xảy ra. 

 b. Dịch bệnh Lở mồm long móng: trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh LMLM tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và các CSGM gia súc. 

 c. Dịch bệnh Heo tai xanh (PRRS): trong tuần không phát hiện trường hợp gia súc nào bị bệnh PRRS tại các hộ, cơ sở chăn nuôi và CSGM gia súc. 
II. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH CÚM GIA CẦM VÀ GIA SÚC:


1. Tình hình chăn nuôi gia cầm: tính đến ngày 29/10/2008:
     - Tổng đàn gà tại 2 
chăn nuôi quy mô tập trung :   101.000 con (trong đó: hộ bà Trần Thị Quang - Củ Chi hiện nuôi 14.000 con gà con và hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn hiện nuôi 87.000 con); 

- Đà điểu
:   24 con
 (Quận 9 - 12 con và Củ Chi - 12 con).

       2. Kiểm dịch vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm qua 4 Trạm KDĐV của thành phố và Trạm KDĐV Vĩnh Phú (Bình Dương) trong tuần như sau:
- Số xe trình kiểm 
:              1.574 xe

- Số gia cầm nhập 
:
     403.805 con
(398.955 gà, 4.850 vịt)

- Số gia cầm tươi nhập
:          131.554 con và 383.886 kg

(gà: 51.233 con + 383.886 kg; vịt: 80.201 con)

- Số trứng gia cầm nhập
: 
25.152.154 quả

(gà: 10.317.494 quả; vịt: 13.430.820 quả; cút: 1.403.840 quả)

- Số gia cầm tươi quá cảnh
: 
324.943 con

- Số gia cầm quá cảnh 
:
304.118 con

- Số trứng quá cảnh 
:
5.372.990 quả


    Số gia cầm và trứng nhập có nguồn gốc từ: An Giang, Cần Thơ, Kiên Giang, Hậu Giang, Đồng Tháp, Long An, Sóc Trăng, Tiền Giang, Vĩnh Long, Bến Tre, Trà Vinh, Cà Mau, Bình Dương, Đồng Nai, Lâm Đồng, Tây Ninh, BR-Vũng Tàu, Bình Phước, Đắc Lắc, Ninh Thuận.

   Bình quân trong tuần, sự biến động về lượng gia cầm và SPGC nhập về thành phố so với tuần 43 (16/10/2008 đến 22/10/2008) như sau: 

-  Số xe trình phúc kiểm bình quân 225 xe/ ngày, giảm 04 xe/ngày so với bình quân tuần 43  (229 xe/ngày).

- Số gia cầm sống nhập bình quân 57.686 con/ngày, tăng 2.688 con/ngày (4,89%) so với bình quân tuần 43 (54.999 con/ngày).
- Số lượng trứng nhập bình quân 3.593.165 quả/ngày, tăng 41.075 quả/ngày (1,16%) so với bình quân tuần 43 (3.552.090 quả/ngày).

3. Tình hình tiêu thụ gia cầm giết mổ tại thành phố và gia cầm giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố, sản phẩm gia cầm đông lạnh:
           - Tại 03 cơ sở giết mổ gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ (H. Bình Chánh), Phú An Sinh (Q. 12), An Nhơn (Q. Gò Vấp) giết mổ được 389.521 con (384.821 con gà, 4.700 con vịt), bình quân 55.646 con/ngày (54.974 gà, 671 vịt), giảm 216 con/ ngày (0,39%) so với bình quân tuần 43.

           - Số gia cầm đã được giết mổ từ các tỉnh nhập về thành phố là 131.554 con, trong đó gồm: 51.233 con gà, 80.201 con vịt, bình quân 18.793 con/ngày, giảm 563 con / ngày (2,91%) so với tuần 43.

        
- Lượng sản phẩm gia cầm đông lạnh nhập vào tiêu thụ trên địa bàn thành phố  bình quân mỗi ngày khoảng 120 tấn/ngày.

          4. Tình hình kiểm tra vệ sinh thú y gia cầm - SPGC:

* Xử lý trên thị trường: các tổ liên ngành quận, huyện đã xử lý 93 trường hợp, trong đó số lượng xử lý: 

· Gia cầm sống: 719 con.

· Gia cầm làm sẵn: 23 con  + 236 kg.
· Loại khác: 110 con cút; 54.748 quả trứng gia cầm.

    
Số trường hợp vi phạm được phát hiện và xử lý tại các quận, huyện 1, 2, 5,  6, 7, 8, 10, 11, 12, PN, B.Th, GV, TB, TP, TĐ, BT, BC, HM, CC, KD An Lạc.

* Xử lý trong chăn nuôi: 05 TH với 48 con gà và 28 con vịt tại Quận 6, 7, Bình Thạnh, Bình Tân.

* Xử lý trong giết mổ: Xử lý 01 TH với 18 kg gà chết xe tại CSGM An Nhơn - Gò Vấp. 
      5. Tình hình xét nghiệm kiểm tra giám sát bệnh cúm gia cầm: 

        - Giám sát virus cúm gia cầm: xét nghiệm 45 mẫu máu  gà / 3 đàn / tổng đàn 60.000 con gà của hộ bà Nguyễn Thị Lạc - Hóc Môn; kết quả âm tính.


- Đánh giá hàm lượng kháng thể sau khi tiêm phòng trên 45 mẫu máu vịt/ 03 đàn / tổng đàn 5.600 con đã được tiêm phòng vắc xin vô hoạt, có nguồn gốc từ Bình dương và Long An nhập vào CSGM gia cầm Huỳnh Gia Huynh Đệ; kết quả: không có mẫu bảo hộ.

6. Thực hiện công tác vệ sinh tiêu độc, khử trùng môi trường: 

             Trong tuần các quận, huyện đã triển khai vệ sinh tiêu độc khử trùng tại các CSGM, các điểm kinh doanh, các cơ sở chăn nuôi gia cầm trước đây và hiện nay, với tổng diện tích tiêu độc trong tuần là 237.365 m2 / 155 điểm / 10 đơn vị (quận 1, 2, 5, 6, 8, Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Chánh, Nhà Bè).

7. Một số biện pháp của ban ngành trong công tác phòng, chống dịch cúm gia cầm và dịch bệnh trên gia súc:

· Ngày 28/10/2008, Bộ Nông nghiệp và PTNT đã có Chỉ thị số 3222/CT-BNN-TY về việc tăng cường công tác tiêm phòng vắc xin cúm gia cầm Đợt II/2008.  
· Các Đoàn kiểm tra liên ngành thành phố : Chốt chặn, tuần tra các địa bàn Củ Chi, quận 12, Hóc Môn, Nhà Bè, Cần Giờ, Thủ Đức, Bình Thạnh, Quận 9, Quận 2, Bình Chánh, kết quả: Thực hiện dừng, kiểm tra 115 PTVC gồm: Đoàn 2, Đoàn 5 không dừng phương tiện vận chuyển để kiểm tra; Đoàn 3 kiểm tra 03 PTVC và Đoàn 4 kiểm tra 112 PTVC: Không phát hiện vận chuyển, kinh doanh ĐV, SPĐV trái phép; 
· Kết quả các Đoàn kiểm tra liên ngành của các quận huyện kiểm tra, phát hiện 02 TH kinh doanh ĐV-SPGS không bảo đảm vệ sinh thú y, tang vật xử lý gồm 01 con heo, 3,6 kg thịt heo tại Trạm KDĐV An Lạc: 01 TH và TTY Quận 2: 01 TH.
III. NHẬN XÉT - ĐÁNH GIÁ:

  - Thời gian qua, tình hình dịch cúm gia cầm ở nước ta tạm lắng, công tác phòng chống dịch đã có nhiều tiến bộ và đã chủ động hơn. Tuy nhiên, theo các số liệu dịch tễ, các đợt dịch trên gia súc, gia cầm thường phát sinh trong mùa Đông Xuân, nguyên nhân do thời tiết thay đổi, nhiệt độ môi trường lạnh tạo điều kiện cho nhiều loại mầm bệnh tồn tại và phát triển. Ngoài ra, các hoạt động chăn nuôi, buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và sản phẩm gia súc, gia cầm gia tăng trong những tháng cuối năm là một trong những nguyên nhân có khả năng tạo nguy cơ bùng phát và lây lan dịch. Nhận định nêu trên phù hợp với đánh giá của các chuyên gia thuộc tổ chức FAO và OIE trong phiên họp trao đổi đánh giá các biện pháp Việt Nam đã triển khai thực hiện trong công tác phòng chống dịch cúm gia cầm thời gian vừa qua. Các chuyên gia cảnh báo khả năng tái phát dịch cúm gia cầm là rất cao do sự tồn lưu mầm bệnh trong môi trường, việc gây đàn và vận chuyển đàn gia cầm trong đợt Tết sẽ làm tăng nguy cơ xảy ra dịch bệnh.


- Hiện nay, trên cả nước đã tạm thời khống chế thành công dịch bệnh Heo Tai xanh (PRRS), nhưng nguy cơ tái phát dịch bệnh vẫn còn hết sức phức tạp do việc lưu trú mầm bệnh tại các hộ có heo bệnh trước đây bán chạy sang địa bàn khác, thương lái thu mua heo bệnh vận chuyển trái phép trong khi đó công tác kiểm dịch tại các tỉnh còn chưa chặt chẽ; Tại các địa phương, hệ thống thú y và giám sát yếu kém nên việc phát hiện và xác định dịch chậm. Tại thành phố Hồ Chí Minh, do hàng ngày phải nhập số lượng lớn gia súc để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ, nên áp lực dịch trên đàn heo của thành phố là rất cao, các địa phương cần phải tập trung kiểm tra, giám sát chặt chẽ đàn gia súc nuôi trên địa bàn quản lý, kịp thời ngăn chặn, phòng tránh dịch bệnh xảy ra. 

- Tại thành phố Hồ Chí Minh, công tác phòng chống dịch cúm gia cầm vẫn được các ngành chức năng duy trì thường xuyên, tuy nhiên sau một thời gian dịch bệnh ổn định, tại một số điạ bàn đã có sự chủ quan thiếu cảnh giác đối với nguy cơ tái phát. Qua công tác kiểm tra, rà soát các địa bàn ghi nhận một số nguy cơ xảy ra dịch cúm gia cầm trên địa bàn thành phố gồm có:


+ Vẫn còn tình trạng nuôi gia cầm, nhất là gà đá tại một số khu vực nội thành và ven nội; nuôi gia cầm nhỏ lẻ không đảm bảo điều kiện an toàn sinh học, không đăng ký với chính quyền địa phương và cơ quan thú y còn khá phổ biến tại các huyện ngoại thành. Đặc biệt một bộ phận Đảng viên, cán bộ công chức còn gây nuôi gà đá với số lượng lớn; do người dân có tâm lý chủ quan trước thông tin dịch bệnh giảm, BCĐ nhiều địa phương nhất là địa bàn các xã vì nhiều việc nên thiếu quan tâm, triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý triệt để. 

+ Tình hình vận chuyển trái phép gia cầm sống và sản phẩm gia cầm từ các tỉnh vào thành phố trong thời gian qua vẫn không giảm, hình thức vận chuyển chủ yếu bằng xe gắn máy, xe khách (xe buýt, xe Daihatsu..), đối tượng vận chuyển liên tục thay đổi điểm đổ, tại các điểm đổ có xe gắn máy chờ sẵn, phân tán nhanh nên khó xử lý. Các tuyến đường thường xuyên có đối tượng vận chuyển là QL.1A, Tỉnh Lộ 10, QL.50. Trong thời gian vừa qua hoạt động của các Đoàn kiểm tra liên ngành hiệu quả chưa cao do chưa dừng và kiểm tra các phương tiện vận chuyển một cách đầy đủ.
+ Việc giết mổ, kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép vẫn tái diễn và có chiều hướng gia tăng, trong tuần có 34 chợ với 95 điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép, tập trung trên địa bàn Quận 12, Bình Tân, Bình Chánh, Gò Vấp. 
+ Tình trạng lơ là mất cảnh giác của một bộ phận dân cư vẫn còn tiêu thụ gia cầm sống, sản phẩm gia cầm không bao bì, nguồn gốc; 


+ Việc thờ ơ, thiếu kiên quyết trong tổ chức kiểm tra và xử lý của chính quyền địa phương đối với những vi phạm quy định phòng, chống dịch cúm gia cầm dẫn đến nguy cơ tái phát dịch rất lớn. Mặc dù Ngành Thú y, lực lượng Thanh niên xung phong đã ghi nhận hình ảnh, theo dõi ghi nhận quy luật hoạt động của các khu vực kinh doanh gia cầm sống với số lượng lớn cung cấp cho Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm các quận, huyện có biện pháp xử lý tuy nhiên tình trạng này vẫn không giảm và có chiều hướng tăng về quy mô và số lượng điểm kinh doanh.

IV. ĐỀ NGHỊ
· Ủy ban nhân dân và BCĐ phòng chống dịch các quận, huyện:  
- Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 06/2008/CT-UBND ngày 27/3/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm và cúm A (H5N1) ở người trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và Văn bản số 4262/UBND-CNN, ngày 04/7/2008 của Ủy ban nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc tập trung triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống hội chứng rối loạn hô hấp và sinh sản trên đàn heo.  

- Tăng cường kiểm tra nguồn sản phẩm gia cầm bán tại các nhà hàng, quán ăn…, yêu cầu cam kết sử dụng sản phẩm gia cầm có nguồn gốc, giết mổ hợp pháp; tổ chức lực lượng chốt chặn, kiểm tra, xử lý triệt để các điểm kinh doanh gia cầm sống, sản phẩm gia cầm trái phép tồn tại kéo dài trên địa bàn (Danh sách kèm theo). Kiểm tra các khu vực bến xe, bãi xe khách, các cảng, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển động vật, sản phẩm động vật trái phép. Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, treo băng rôn, phát loa tại các nơi công cộng, các trục giao thông, khu dân cư tập trung, các chợ... Tăng cường kiểm tra nguồn gia súc nhập vào thành phố; khuyến cáo thương lái không thu mua heo tại vùng có dịch; xử lý nghiêm, triệt để các vi phạm về kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường nhằm ngăn chặn mối nguy cơ dịch bệnh xảy ra trên đàn vật nuôi sẽ ảnh hưởng đến lượng cung cầu hàng hoá và giá cả trên thị trường thành phố.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp nuôi gia cầm nhỏ lẻ, nuôi gà đá, chăn nuôi gia cầm thả rong không đăng ký, không đảm bảo an toàn sinh học trên địa bàn. 

· Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi 

 Ủy ban nhân dân Huyện Củ Chi tập trung chỉ đạo Ủy ban nhân dân xã Thái Mỹ tích cực hỗ trợ Ngành thú y triển khai khẩn cấp các biện pháp phòng chống dịch PRRS trên địa bàn. Khẩn trương thực hiện cưỡng chế 2 hộ chăn nuôi có kết quả xét nghiệm dương tính với virus PRRS chủng độc lực cao nhưng không chấp hành biện pháp xử lý, nhằm xử lý nhanh ổ dịch tránh phát tán dịch bệnh trên diện rộng. Chỉ đạo Ủy ban nhân dân Xã Thái Mỹ giao trách nhiệm cho Trưởng ban nhân dân các ấp, Hội Nông Dân, Hội phụ nữ tham gia hổ trợ cùng với cán bộ thú y vận động người chăn nuôi chấp hành công tác tiêm phòng, hạn chót đến ngày 15/11/2008 hoàn tất công tác tiêm phòng các bệnh bắt buộc cho đàn gia súc, nhằm khống chế dịch bệnh phát sinh. Có biện pháp xử lý đối với các hộ chăn nuôi không chấp hành tiêm phòng, không khai báo kiểm dịch với cơ quan thú y khi xuất bán đàn gia súc.
· Các đoàn kiểm tra liên ngành thành phố và quận huyện: tăng cường công tác kiểm tra, lưu ý ngăn chặn nguồn trứng gia cầm nhập lậu từ Trung Quốc, nguồn trứng gia cầm không rõ nguồn gốc.
· Chi cục quản lý thị trường thành phố: 

[image: image1.jpg]- Cha tri phéi hop voi e lugng céng an, Ban chi dao phong chéng dich cim pia
cm céc quan, huyén kiém tra, chdt chan va xir Iy triét dé céc céc trugmg hop vin
chuyén; céc diém kinh doanh gia cim song, san phim gia cim trai phép tdn tai kéo
dai dén nay nhu: Khu vye dutmg Nguyén Tréi - Phudmg 14 - Quin 5; 12 dutmg
vio chy Binh ién - Quin 8; chg I& dudmg Phomg Tin Phi, Long Thanh My -
Quin 9% dwing Ha Huy Giap - Phudmg Thanh Loe, Thanh Xudn - Quin 12; khu
vire chg Ciu - Phutng Dong Hung Thudn - Quin 12; ngi ba Quich Diéu - xi
Vinh Lic A, B - huyén Binh Chénh; Cho Bioh Hung Hoa ci - dwimg Ap Chién
Luge - Phudng Binh Hung Hoa - Quin Binh Tin; khu vye chy Ciu - Phuimg 14
- G Vip; Chy Tin Son - Phwdmg 12 - Gb Vip.

- Phdi hop véi Neanh thi y, Nganh Y t ting cumg cdng tic kiém tra hoat ding
kinh doanh s&n phim dong vat déng Janh nhdp khiu e biét 2 trong tinh hinh hién nay
Iugng sin phim nhap khiu gia ting, nhidu doanh nghi¢p ton dong mot lwong hing kb
16m tai cang diic biét ¢ nhiéu 16 hing da gin hét han sit dung.

- Tang cémg kiém tra chén chinh hogt dong kinh doanh, vén chuyén, ché bién,
tiéu thy sira hang hod, céc sin pham c6 ngudn gdc ti sita luu théng trén thi truong,
xit Iy nghiém céc tnrémg hop kinh doanh sita khong c6 ngudn géc, bao bi nhén hiéu.

** S Y 1, Si Nong nghiép va PTNT: Tang cudng, mé rong dién Iy miu xét
nghi¢m kiém tra melamine trong sita, tring gia cam, thirc &n chan nudi gia sic, gia
cém, thily sén, cc sin phdm c6 sit dung ngayén ligu sira.

4 Cong an thanh phé: Phin cong nhin sir tham gia céc Poan kiém tra lién nganh
phong chéng dich ctim gia cdm. Chi dgo Cong an c4c quin, huyén phin céng luo lugmg
cdng an tham gia Doan kiém tra lién nganh xi 1y cdc diém kinh doanh gia cdm séng,
kinh doanh gia cAm khong r3 ngudn gbc tén tai trén dia bin.
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PHỤ LỤC: TÌNH HÌNH VI PHẠM VỀ KINH DOANH GIA CẦM SỐNG, SẢN PHẨM GIA CẦM TRÁI PHÉP TRONG TUẦN 44/2008:
	STT
	TÊN CHỢ
	T.42
	T.43
	T.44

	A
	Tổng số điểm kinh doanh SPGC trái phép
	 
	 
	66

	I
	QUẬN 9
	 
	 
	5

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	3
	3
	3

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	3
	2
	2

	II
	QUẬN 12
	 
	 
	8

	1
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP.3, P.Hiệp Thành
	4
	2
	2

	2
	Chợ lề đường Tân Thới Hiệp, KP.3, P.Tân Thới Hiệp
	4
	3
	3

	3
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP.1, P.Trung Mỹ Tây
	3
	1
	3

	III
	GÒ VẤP
	 
	 
	7

	1
	Chợ Tân Sơn, đường Tân Sơn, P.12
	2
	2
	7

	IV
	TÂN PHÚ
	 
	 
	12

	1
	Chợ Tân Phú 2, đường Nguyễn Sơn, P.Phú Thọ Hòa
	10
	7
	10

	2
	Chợ lề đường Phan Anh, P.Hiệp Tân
	6
	6
	2

	V
	BÌNH TÂN
	 
	 
	12

	1
	Chợ Bình Hưng Hòa cũ, KP.3 & 4 
	5
	5
	5

	2
	Lề đường Lê Trọng Tấn, KP1, P.Bình Hưng Hòa
	5
	4
	5

	3
	Lề đường Lê Trọng Tấn, KP2, P.Bình Hưng Hòa 
	2
	1
	2

	VI
	BÌNH CHÁNH
	 
	 
	22

	1
	Chợ Bà Lát, đường Tỉnh Lộ 10, xã Lê Minh Xuân
	2
	2
	2

	2
	Chợ Phong Phú, đường QL.50, ấp 5, xã Phong Phú
	2
	2
	2

	3
	Chợ Bình Chánh 2, đường QL.1A, ấp 4, xã Bình Chánh
	6
	4
	4

	4
	Chợ Cầu Xáng, đường Thanh Niên, xã Phạm Văn Hai
	3
	3
	2

	5
	Chợ Vĩnh Lộc, đường Hương Lộ 80, xã Vĩnh Lộc B
	7
	6
	4

	6
	Chợ tự phát ấp 3, đường Võ Văn Vân, xã Vĩnh Lộc B
	5
	6
	4

	7
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A
	1
	2
	2

	8
	Chợ lề đường QL.50, ấp 3, xã Bình Hưng
	1
	2
	2

	B
	Tổng số điểm kinh doanh gia cầm sống trái phép
	 
	 
	95

	I
	QUẬN 5
	 
	 
	3

	1
	Nhà số 1005, đường Nguyễn Trãi, p.14
	 
	1
	1

	2
	Nhà số 1007, đường Nguyễn Trãi, p.14
	 
	1
	1

	3
	Khu vực chợ Trần Chánh Chiếu - đường Phú Hữu, P.14 ( ngồi chào mời )
	 
	1
	1

	II
	QUẬN 08
	 
	 
	3

	1
	Lề đường vào chợ Bình Điền, P.7
	 
	3
	3

	III
	QUẬN 9
	 
	 
	6

	1
	Chợ lề đường số 154, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú
	 
	3
	3

	2
	Chợ lề đường số 20, ấp 1, P.Long Thạnh Mỹ
	 
	2
	2

	3
	Chợ lề đường Nam Cao, ấp Cây Dầu, P.Tân Phú ( phát sinh thêm )
	 
	0
	1

	IV
	QUẬN 12
	 
	 
	35

	1
	Chợ lề đường KP.3, đường Tân Thới Hiệp, P.Tân Thới Hiệp
	 
	3
	7

	2
	Chợ lề đường Trung Mỹ Tây, KP1, P.Trung Mỹ Tây
	 
	1
	2

	3
	Chợ lề đường Nguyễn Ảnh Thủ, KP3, P.Hiệp Thành
	 
	2
	3

	4
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Xuân
	 
	8
	6

	5
	Đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc
	 
	3
	4

	6
	Khu vực cầu An Lộc, đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lôc
	 
	2
	3

	7
	Khu vực cầu Chợ Cầu, P.Đông Hưng Thuận
	 
	0
	3

	8
	Chợ An Phú Đông, đường Vườn Lài, P.An Phú Đông 
	 
	3
	3

	9
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.Thới An
	 
	2
	4

	V
	BÌNH TÂN
	 
	 
	11

	1
	Đường Lê Văn Quới, P.Bình Trị Đông
	 
	1
	1

	2
	Chợ Bình Hưng Hòa (cũ) KP.III & IV đường Ấp Chiến Lược
	 
	3
	4

	3
	Khu vực cầu Đen, đường ấp Chiến Lược, P.Bình Hưng Hòa
	 
	1
	1

	4
	Lề đường Lê Trọng Tấn, KP1, P.Bình Hưng Hòa 
	 
	3
	4

	5
	Trước cổng trường tiểu học Tân Tạo, đường Tỉnh Lộ 10, P.Tân Tạo
	 
	1
	1

	VI
	GÒ VẤP
	 
	 
	12

	1
	Khu vực cầu Chợ Cầu, đường Quang Trung, P.14
	 
	4
	4

	2
	Khu vực cầu An Lộc, đường Nguyễn Oanh, P.6
	 
	1
	1

	3
	Khu vực cầu Trường Đai, đường Lê Đức Thọ, P.13
	 
	1
	1

	4
	Chợ Tân Sơn, P.12
	 
	5
	5

	5
	Cạnh nhà số 207, đường Nguyễn Oanh, P.17 ( bán chim kiểng)
	 
	1
	1

	VII
	TÂN PHÚ
	 
	 
	2

	1
	Chợ Tân Phú 2, P.Phú Thọ Hòa
	 
	0
	2

	VIII
	BÌNH CHÁNH
	 
	 
	23

	1
	Chợ tự phát đường Võ Văn Vân, ấp 3, xã Vĩnh Lộc B
	 
	4
	6

	2
	Ngã Ba Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A & B
	 
	5
	5

	3
	Chợ Cầu Xáng, xã Phạm Văn Hai
	 
	2
	2

	4
	Chợ Bình Chánh 2, ấp 4 xã Bình Chánh
	 
	3
	3

	5
	Lề đường Phạm Hùng, ấp 4 xã Bình Hưng
	 
	4
	5

	6
	QL.50, ấp 4, xã Đa Phước
	 
	1
	1

	7
	Lề đường Nguyễn Văn Linh, ấp 4, xã Bình Hưng
	 
	0
	1
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